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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, người ta lập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau.

a) Lập được tất cả 294 số.

b) Có 150 số lẻ.

c) Số các số chẵn nhiều hơn số các số lẻ.

d) Có 42 số chứa chữ số 0.

Câu 2. Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình 𝑠(𝑡) = 3𝑡3 + 5𝑡2 + 8𝑡, trong đó 𝑠 tính bằng mét 

và 𝑡 tính bằng giây.

a) Vận tốc tức thời của chất điểm là 𝑣(𝑡) = 9𝑡2 + 10𝑡 + 8 (m/s).
b) Đạo hàm cấp hai của quãng đường là 𝑠″(𝑡) = 18𝑡2 + 10.

c) Tại thời điểm 𝑡 = 5 giây, chất điểm có vận tốc 283 m/s.
d) Gia tốc của chất điểm dương tại mọi thời điểm 𝑡 > 0.

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 − 6 có đồ thị (𝐶). Xét đường thẳng 𝑦 = 𝑚 với 𝑚 là tham số thực.

a) Hàm số đạt cực đại tại 𝑥 = −1.

b) Với mọi 𝑚 thực, đường thẳng 𝑦 = 𝑚 luôn cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt.

c) Đồ thị (𝐶) cắt trục tung tại điểm có tung độ −6.

d) Đồ thị (𝐶) nhận điểm 𝐼(0;−6) làm tâm đối xứng.
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Câu 4. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶 có đáy là tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông cân tại 𝐵, 𝐴𝐶 = 2𝑎 cạnh bên 𝑆𝐴 vuông góc 

với mặt phẳng đáy và 𝑆𝐵 = 𝑎
√
3 (như hình vẽ). Xét các khẳng định sau.

A

B

C S

a) Góc giữa đường thẳng 𝑆𝐶 và mặt phẳng đáy là góc 𝑆𝐶𝐴̂.

b) Diện tích đáy bằng 2𝑎2.

c) Khoảng cách từ 𝐴 đến mặt phẳng (𝑆𝐵𝐶) bằng 𝑎
√
3.

d) Góc giữa mặt phẳng (𝑆𝐵𝐶) và mặt phẳng đáy là góc 𝑆𝐶𝐴̂.

Câu 5. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 2, 𝐴𝐷 = 1, 𝐴𝐴′ = 5.

a) 𝐴𝐴′ + 𝐴𝐷 + 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶′.
b) 𝐷𝐵′ + 𝐴𝐶′ = 2𝐷𝐶′.
c) |𝐶′𝐷′⃗ + 𝐶′𝐶 + 𝐶′𝐵′| = 8.

d) 𝐴′𝐷 + 𝐵𝐴′ + 𝐶′𝐵 + 𝐷𝐶′ = 0.⃗

Câu 6. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 6, 𝐴𝐷 = 14 và 𝐴𝐴′ = 27.

a) (𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′) ∥ (𝐴𝐵𝐶𝐷).
b) 𝐴𝐶′ = 31.

c) Thể tích khối hộp bằng 2268.

d) Muốn kết luận (𝑃 ) ⟂ (𝑄) thì cần (𝑃 ) chứa một đường vuông góc với một đường của (𝑄).

Câu 7. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 9, 𝐴𝐷 = 12 và 𝐴𝐴′ = 20.

a) Hai đường thẳng chéo nhau có đúng một đường vuông góc chung.

b) 𝐵𝐶 = 9.

c) Khoảng cách giữa 𝐴𝐵 và 𝐶𝐶′ bằng 9.

d) Bình phương khoảng cách giữa 𝐴𝐴′ và 𝐶𝐶′ bằng 225.

Câu 8. Với 𝑛 ≥ 1, đặt 𝑢𝑛 = 2(−1)𝑛

𝑛
+ 𝑛 + 9

𝑛 + 3
.

a) lim 2(−1)𝑛/𝑛 = 2.

b) lim 𝑛 + 9
𝑛 + 3

= 1.

c) lim𝑢𝑛 = 1.

d) lim𝑛(𝑢𝑛 − 1) = 6.
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Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−4;−2; 4) và 𝑣 ⃗ = (0; 1;−1).
a) 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗ = −2.

b) Hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗vuông góc với nhau.

c) Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗bằng 135∘.

d) Nếu 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗ = 0 thì 𝑢⃗ = 0 ⃗hoặc 𝑣 ⃗ = 0.⃗

Câu 10. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥). Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là 𝐴(0; 3) 
và 𝐵(2;−1).
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a) Điểm cực đại của đồ thị là điểm 𝐴.

b) Giá trị cực đại của hàm số bằng 0.

c) Phương trình 𝑓(𝑥) = 3 có ba nghiệm phân biệt.

d) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ 3.
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